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Tài li u h c t pệ ọ ậ

Giáo trình k  toán tài ế
chính – khoa k  toán ế
ki m toán – tr ng ể ườ

i h c kinh t  ­ lu tĐạ ọ ế ậ
Bài t p k  toán tài ậ ế

chính toán – tr ng ườ
i h c kinh t  ­ lu tĐạ ọ ế ậ

K  toán tài chính ph n ế ầ
1 – tr ng  i h c ườ đạ ọ
kinh t  TP. HCMế

H  th ng Chu n m c ệ ố ẩ ự
k  toán Vi t Nam, các ế ệ
thông t  h ng d n ư ướ ẫ
chu n m c k  toán, h  ẩ ự ế ệ
th ng k  toán theo ố ế
quy t  inh ế đ
15/2006/BTC

Các tài li u KTTC khác.ệ



ánh giáĐ

 i m gi a k : 20%Đ ể ữ ỳ
 Bài ki m tra gi a k .ể ữ ỳ

 i m quá trình: 20%Đ ể
 Ki m tra t i l p kho ng 15pể ạ ớ ả
 Ti u lu nể ậ
 Bài t pậ
 Tham gia tích c c trong các bu i h cự ổ ọ

 i m thi cu i k : 60%Đ ể ố ỳ
 Thi cu i k : T  lu nố ỳ ự ậ



Chương 1
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I. CĂN C  PHÁP LÝ K  TOÁN NVL ­ CCDCỨ Ế

1. Gi i thi u cớ ệ ăn c  pháp lýứ
2. Gi i thi u VAS 02ớ ệ



1. Căn c  pháp lý k  toán NVL ­ CCDCứ ế

1. Chu n m c k  toán 02 – Hàng t n kho (VAS 02)ẩ ự ế ồ
2. TT 161/2007/TT – BTC: Hư ng d n chu n m c VAS 02.ớ ẫ ẩ ự
3. Quy t ế đ nh s  15/2006/QĐ – BTC: Ban hành ch  ị ố ế đ  k  ộ ế

toán DN.
4. TT 228/2009/TT – BTC: Quy đ nh v  vi c l p d  phòng ị ề ệ ậ ự

tài s n.ả
5. TT 244/2009/TT – BTC: B  sung s a ổ ử đ i QĐ 15/2006/QĐ ổ

– BTC.



2. Gi i thi u VAS 02 (1/5) ớ ệ

Mục đích của chuẩn mực: quy định và hướng 
dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn 
kho.

Nội dung:
 Khái niệm và điều kiện ghi nhận HTK
 Đánh giá hàng tồn kho
 Ghi nhận hàng tồn kho vào chi phí
 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho



2. Gi i thi u VAS 02 (2/5)ớ ệ

 Khái ni m hàng t n kho:ệ ồ

 Hàng t n kho   là nh ng TS:ồ ữ

­  Đư c gi  ợ ữ đ  bán trong k  KD bình thể ỳ ư ng;ờ

­ Đang trong quá trình SXKD d  dang;ở

­ NL,VL, CCDC đ  s  d ng trong quá trình SXKDể ử ụ

o Ph i xem xét quy n s  h u ả ề ở ữ đ i v i HTKố ớ



2. Gi i thi u VAS 02 (3/5)ớ ệ
= Xác đ nh giá tr  hàng t n kho =ị ị ồ

10

Phân biệt:
 Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí 

chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác để có 
được HTK ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

 Giá trị thuần có thể thực hiện được: Là giá bán ước 
tính của HTK trừ (-) chi phí ước tính để hoàn thành sản 
phẩm và chi phí ước tính tiêu thụ chúng. 

 Giá hiện hành: Là khoản tiền phải trả để mua một loại 
HTK tương tự tại ngày lập bảng cân đối kế toán.

 HTK được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị 
thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì 
phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được.



Thí dụ 1

Ngày 4/1/N: Mua 200 kg hàng hóa, giá mua 
100.000đ/kg, chi phí vận chuyển hàng hóa về nhập kho 
400.000đ, chi phí bốc xếp 200.000đ.

Ngày 31/12/N: 
 Giá bán ước tính của lô hàng này trên thị trường 60.000đ/kg, 
chi phí quảng cáo để bán được lô hàng này (ước tính) 
3.000.000đ.

 Để mua được một lô hàng tương tự như lô hàng trên DN sẽ 
phải chi số tiền 70.000đ/kg. 

Yêu cầu: Xác định giá gốc, giá trị thuần có thể thực hiện 
được, giá hiện hành của lô hàng hóa trên.



2. Giới thiệu VAS 02 (4/5)
= PP tính giá trị HTK cuối kỳ =

DN được áp dụng theo một trong các PP sau:
 (a) Phương pháp tính theo giá đích danh;
  (b) Phương pháp bình quân gia quyền;
 (c) Phương pháp nhập trước, xuất trước;
 (d) Phương pháp nhập sau, xuất trước



2. Giới thiệu VAS 02 (4/5)
= PP tính giá trị HTK cuối kỳ =

Phöông phaùp bình quaân gia quyeàn  

PP bình quaân coá ñònh
PP bình quaân lieân hoaøn

Giaù trò VL,CCDC 
xuaát kho

Soá löôïng VL, 
CCDC xuaát kho 

Ñôn giaù 
bình quaân= x

Ñôn giaù 
bình quaân   =

Giaù trò NVL, CCDC 
toàn ñaàu kyø 

Gía trò  VL, CCDC 
nhaäp trong kyø+

SL  VL, CCDC 
toàn ñaàu kyø 

SL  VL, CCDC 
nhaäp trong kyø+



Thí dụ 2

Hàng A:
Tồn đầu kỳ: 100 kg x 2000đ/kg

1. 4/1/N: Nhập 400kg x 3000đ/kg

2. 6/1/N: Xuất 300kg

3. 13/1/N: Nhập 300kg x 5000đ/kg

4. 20/1/N: Xuất 400kg.

YC: Tính giá trị hàng xuất kho và giá trị hàng tồn kho cuối 
kỳ theo các PP:
  (b) Phương pháp bình quân gia quyền;
 (c) Phương pháp nhập trước, xuất trước;
 (d) Phương pháp nhập sau, xuất trước



2. Giới thiệu VAS 02 (5/5)
= Ghi nhận chi phí=

Khi bán hàng tồn 
kho, giá gốc của 
hàng tồn kho đã bán 
được ghi nhận là chi 
phí SXKD trong kỳ 
phù hợp với doanh 
thu liên quan đến 
chúng được ghi 
nhận. 

Thí dụ 3: 
Mua 200 kg hàng hóa, 
giá mua 100.000đ/kg, chi 
phí vận chuyển hàng hóa 
về nhập kho 400.000đ, 
chi phí bốc xếp 
200.000đ. 

Bán lô 150kg hàng hóa, 
giá bán 130.000đ/kg thu 
TGNH

YC: Xác định DT và CP 
liên quan đến việc bán 
lô hàng trên.



II. NH NG V N Đ  CHUNG V  K  Ữ Ấ Ề Ề Ế
TOÁN NLVL ­ CCDC

1. Khái niệm và đặc điểm NVL - CCDC

2. Phân loại NVL - CCDC

3. Tính giá NVL - CCDC



1/Khái ni m và ệ đ c ặ đi m NLVL ể

Khái ni m NVL:ệ
o Là đ i tố ư ng lao ợ đ ng, dùng ch  y u cho quá trình ch  ộ ủ ế ế

t o ra s n ph m.ạ ả ẩ
o Thư ng là cờ ơ  s  v t ch t c u thành nên th c th  c a ở ậ ấ ấ ự ể ủ

s n ph m. ả ẩ

Đ c ặ đi m ể
 Ch  tham gia vào m t chu k  SXKD ỉ ộ ỳ
 Bi n ế đ i hình thái v t ch t ban ổ ậ ấ đ u ầ đ  c u thành nên ể ấ

th c th  s n ph m.ự ể ả ẩ
 Giá tr  v t li u chuy n h t m t l n vào CP SXKD trong ị ậ ệ ể ế ộ ầ

kỳ. 



Khái ni m CCDC:ệ
Công  c   d ng  c   là  nh ng  tụ ụ ụ ữ ư    li u  lao ệ đ ng  không ộ đ   tiêu ủ
chu n ghi nh n TSCĐ. ẩ ậ
                                  

CCDC thư ng ờ đư c qu n lý và h ch toán nhợ ả ạ ư đ i v i ố ớ
NVL.

Khái ni m và ệ đ c ặ đi m CCDC ể

Tư li u lao ệ
đ ng ộ

Giá tr  ị đơn v  t  10trị ừ đ tr  lên ở

Th i gian s  d ng trên 1 nờ ử ụ ăm
TSCĐ

Khôngù

CCDC

Có



o Các tư li u lao ệ đ ng sau luôn ộ đư c h ch toán là CCDC:ợ ạ
o Đà giáo, ván khuôn, d ng c  gá l p chuyên dùng trong sx ụ ụ ắ

xây l p.ắ
o Bao bì kèm theo hàng hóa có tính ti n riêng, nhề ưng trong 

quá trình b o qu n hàng hóa trên ả ả đư ng và d  tr  trong ờ ự ữ
kho có tính giá tr  hao mòn ị đ  tr  d n giá tr  c a bao bì. ể ừ ầ ị ủ

o D ng c , ụ ụ đ  ngh  b ng th y tinh, sành s ,…ồ ề ằ ủ ứ
o Phương ti n qu n lý, ệ ả đ  dùng vồ ăn phòng
o Qu n áo, giày dép chuyên dùng ầ đ  làm vi c.ể ệ

Khái ni m và ệ đ c ặ đi m CCDCể



2/Phân lo i NVL ạ  

2.1.  Căn  c   vào  công  d ng ứ ụ
kinh tế

o V t li u chínhậ ệ
o V t li u phậ ệ ụ
o Nhiên li uệ
o Ph  tùng thay thụ ế
o Thi t  b   XDCB  và  v t ế ị ậ

k t c uế ấ
o V t li u khácậ ệ

2.2.  Căn  c   vào  ngu n  cung ứ ồ
c p NVLấ

o NVL mua ngoài
o NVL t  ch  bi nự ế ế
o NVL thuê ngoài gia công
o NVL nh n v n gópậ ố
o NVL đư c c pợ ấ



Phân lo i CCDCạ  

• Căn c  vào công d ng kinh t :ứ ụ ế
 Công c  d ng cụ ụ ụ
 Bao bì luân chuy nể
 Đ  dùng cho thuêồ

• Căn c  vào th i gian s  d ng ứ ờ ử ụ
  CCDC lo i phân b  1 l nạ ổ ầ
  CCDC lo i phân b  nhi u l nạ ổ ề ầ



3. Tính giá NVL ­ CCDC

NVL – CCDC  luôn đư c ợ đ nh giá theo nguyên t c giá ị ắ
g c.ố

Giá g cố

Chi phí mua 

Chi phí  ch  bi nế ế

Chi phí liên quan 
tr c ti p khácự ế



Đánh giá 
­ Giá g c ố NVL & CCDC nh p khoậ  ­

1/Giá tr  NVL, CCDC nh p kho do mua ngoài ị ậ
 
Giá g cố

Giá 
mua 
trên 
hóa 
đơn

Thu  ế
không 
hoàn 
l iạ

Chi phí 
thu 
mua

Chi t kh u ế ấ
TM, gi m giá, ả
hàng tr  l iả ạ= + + ­

VD: 
Thu  ế
nh p ậ
kh uẩ

VD: CP 
v n ậ
chuy n, ể
b c x pố ế



Đánh giá 
­ Giá g c ố NVL & CCDC nh p khoậ  ­

2/ Giá tr  NVL, CCDC nh p l i kho sau gia công ch  bi nị ậ ạ ế ế

3/ Giá tr  NVL,CCDC nh n góp v n liên doanhị ậ ố  
 

Giá g cố
Giá g c ban ố đ u ầ
đem gia công ch  ế

bi nế

Các chi phí liên quan đ n ế
gia công ch  bi n ế ế= +

Giá g cố Giá do h i ộ đ ng ồ
đánh giá

Chi phí liên quan đưa 
VL, DC vào kho  = +



Đánh giá 
­ Giá g c ố NVL & CCDC nh p khoậ  ­

4/ Giá tr  NVL,CCDC nh n bi u t ngị ậ ế ặ

5/ Giá tr  NVL,CCDC th a khi ki m kê  ị ừ ể
 
 

Giá g cố Giá tr  h p lýị ợ Chi phí v n chuy n, ậ ể
b c x p, …  ố ế

= +

Giá g cố Giá tr  h p lý c a VL, CCDC t i th i ị ợ ủ ạ ờ
đi m phát hi n th aể ệ ừ

=



Đánh giá 
­ Giá g c ố NVL & CCDC xu t khoấ  ­

DN đư c ch n m t trong b n PP:ợ ọ ộ ố
1/Phương pháp bình quân gia quy nề
2/ Phương pháp nh p trậ ư c xu t trớ ấ ư c (FIFO)ớ
3/Phương pháp nh p sau xu t trậ ấ ư c (LIFO)ớ
4/ Phương pháp giá th c t  ự ế đích danh

  Ph i ả đ m b o Nguyên t c nh t quánả ả ắ ấ
 



III. K  TOÁN CHI TI T NVLẾ Ế

1. Ch ng t  s  d ngứ ừ ử ụ
2. K  toán chi ti t NVL ế ế
3. Phương pháp k  toán chi ti t NVLế ế



1. Ch ng t  s  d ng ứ ừ ử ụ

1. Ch ng t  nh pứ ừ ậ
Hóa đơn GTGT (hóa đơn bán hàng); Phi u ế đ t mua hàng; ặ
Phi u nh p kho; Biên b n ki m nghi m, …ế ậ ả ể ệ

2. Ch ng t  xu tứ ừ ấ
Phi u ế đ   ngh   xu t  v t  tề ị ấ ậ ư  s   d ng;  Phi u  xu t  kho; ử ụ ế ấ
Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b ; Phi u xu t v t ế ấ ậ ể ộ ộ ế ấ ậ
tư theo h n m c,…ạ ứ

3. Ch ng t  theo dõi qu n lýứ ừ ả
•  Phi u báo v t tế ậ ư còn l i cu i k  (M u 07­VT); Biên ạ ố ỳ ẫ

b n ki m kê; Th  kho, ả ể ẻ …



2. K  toán chi ti t NVLế ế

K  toán chi ti t NVL t i khoế ế ạ
Hàng ngày: Căn c  ch ng t  nh p – xu t NVL ghi th  kho; cu i ứ ứ ừ ậ ấ ẻ ố

ngày xác đ nh SL t ng lo i NVL t n kho.ị ừ ạ ồ
Đ nh k : S p x p ch ng t , l p phi u giao nh n ch ng t  (n u ị ỳ ắ ế ứ ừ ậ ế ậ ứ ừ ế

có) & giao ch ng t  nh p – xu t cho k  toán sau khi k  toán ứ ừ ậ ấ ế ế đ i ố
chi u & ký xác nh n vào th  kho.ế ậ ẻ

K  toán chi ti t NVL t i phòng k  toánế ế ạ ế
Ki m tra ch ng tể ứ ừ
Căn c  vào ch ng t  ghi nh n NVKTPS vào s  k  toán.ứ ứ ừ ậ ổ ế
T ng h p s  li u cu i kổ ợ ố ệ ố ỳ
Đ i chi u s  li u chi ti t v i s  li u t ng h p. ố ế ố ệ ế ớ ố ệ ổ ợ



3. Phương pháp k  toán chi ti t NVLế ế  

DN ch n 1 trong các PP sau:ọ
 PP th  song songẻ
 PP s  s  dổ ố ư
 PP s  ổ đ i chi u luân chuy nố ế ể



3.1. Phương pháp th  song songẻ

Phi u nh p khoế ậ Phi u xu t khoế ấ

Th  khoẻ

S  chi ti t v t tổ ế ậ ư 

S  cái TK 152ổ

(1) (1)

(2) (2)

(3)

(4)
B ng t ng h pả ổ ợ

N – X – T 

(5)

Th  kho theo dõi  s  lủ ố ư ng t ng th  NVL trên ợ ừ ứ Th  khoẻ .
K  toán theo dõi c  v  ế ả ề s  lố ư ngợ  & giá trị  t ng th  NVL, ừ ứ
trên S  chi ti t v t tổ ế ậ ư. 



3.1. Phương pháp th  song songẻ

o  S  d ng s  chi ti t v t tử ụ ổ ế ậ ư đ  theo dõi NVLể

o Hàng ngày (đ nh k ): nh n ch ng t  t i kho, ki m tra ị ỳ ậ ứ ừ ạ ể
ch ng t , ghi giá và ghi s  chi ti t.ứ ừ ổ ế

o Cu i tháng: Đ i chi u SL t n kho theo t ng th  v t tố ố ế ồ ừ ứ ậ ư 
gi a s  chi ti t, th  kho, ki m kê th c t ; n u có ữ ổ ế ẻ ể ự ế ế
chênh l ch ph i x  lý.ệ ả ử

o L p B ng t ng h p Nh p – Xu t – T n kho NVL và ậ ả ổ ợ ậ ấ ồ
đ i chi u v i s  li u trên s  cái TK 152. ố ế ớ ố ệ ổ



3.2. Phương pháp s  ổ đ i chi u luân chuy nố ế ể

S  k  toán: ổ ế
­ Th  kho: Đẻ ư c m  và ghi gi ng nhợ ở ố ư PP th  song song.ẻ
­ S  ổ đ i chi u luân chuy n: do k  toán s  d ng, ố ế ể ế ử ụ đ  ghi chép, ph n ể ả

ánh t ng s  lổ ố ư ng và giá tr  NVL luân chuy n trong tháng (t ng s  ợ ị ể ổ ố
nh p, t ng s  xu t) và t n kho cu i tháng theo t ng th  NVL. S  ậ ổ ố ấ ồ ố ừ ứ ổ
đ i chi u luân chuy n ố ế ể đư c m  dùng cho c  nợ ở ả ăm và m i tháng ch  ỗ ỉ
ghi m t l n vào cu i tháng.ộ ầ ố

o Nh n xét v  ậ ề ưu và như c ợ đi m c a PP này?ể ủ

Phi u nh pế ậ Th  khoẻ Phi u xu tế ấ

B ng kê nh pả ậ S  ổ đ i chi u ố ế
luân chuy nể

B ng kê xu tả ấ

(1) (1)

(2) (2)

(3) (3)

(4)



3.2. Phương pháp s  ổ đ i chi u luân chuy nố ế ể

  kho:  Th  kho s  d ng th  kho Ở ủ ử ụ ẻ đ  ghi chép s  lể ố ư ng nh p xu t ợ ậ ấ
t n c a t ng th  v t li u theo t ng khoồ ủ ừ ứ ậ ệ ừ

K  toán NVL: Đ nh ky,nh n ch ng t  t i kho, ghi giá và  l p B ng ế ị ậ ứ ừ ạ ậ ả
kê nh p  và B ng kê xu t theo t ng lo i NVL.ậ ả ấ ừ ạ
 T  “B ng kê nh p”, “B ng kê xu t”, k  toán ph n ánh t ng s  ừ ả ậ ả ấ ế ả ổ ố

NVL nh p, t ng s  NVL xu t và t n kho cu i k  c a t ng lo i ậ ổ ố ấ ồ ố ỳ ủ ừ ạ
NVL (s  lố ư ng và giá tr ) vào S  ợ ị ổ đ i chi u luân chuy n. ố ế ể

 M i danh ỗ đi m v t li u ể ậ ệ đư c ghi m t dòng trên s  ợ ộ ổ đ i chi u ố ế
luân chuy n.ể

Cu i k  ố ỳ đ i chi u s  lố ế ố ư ng t ng th  NVL trên ợ ừ ứ S  ổ đ i chi u luân ố ế
chuy nể  v i ớ Th  kho ẻ và s  ti n c a t ng lo i NVL v i ố ề ủ ừ ạ ớ S  cái TK ổ
152.



3.3. Phương pháp s  s  dổ ố ư

Th  kho: Đẻ ư c m  và ghi gi ng nhợ ở ố ư PP th  song song.ẻ
S  s  dổ ố ư do k  toán m  cho t ng kho và dùng cho c  nế ở ừ ả ăm, giao 

cho th  kho trủ ư c ngày cu i tháng.ớ ố

Phi u nh p khoế ậ

Th  khoẻ

Phi u xu t khoế ấ

S  s  dổ ố ư

Phi u giao nh n ch ng ế ậ ứ
t  nh pừ ậ

B ng lũy k  nh p, ả ế ậ
xu t, t nấ ồ

Phi u giao nh n ch ng ế ậ ứ
t  xu từ ấ

(1)

(1)

(3)

(3)

(2)

(2)

(4) (4)



3.3. Phương pháp s  s  dổ ố ư

T i kho:ạ
Đ nh k  sau khi ghi th  kho xong, th  kho l p phi u giao nh n ị ỳ ẻ ủ ậ ế ậ

ch ng t  nh p (xu t), ứ ừ ậ ấ đính kèm ch ng t  nh p (xu t) giao cho ứ ừ ậ ấ
k  toán.ế

Cu i k , cố ỳ ăn c  vào th  kho, th  kho ghi s  lứ ẻ ủ ố ư ng c a t ng ợ ủ ừ
th  NVL t n cu i k  vào s  s  dứ ồ ố ỳ ổ ố ư sau đó chuy n s  cho phòng ể ổ
k  toán.ế



3.3. Phương pháp s  s  dổ ố ư

K  toán: ế
K  toán ghi giá trên ch ng t  nh p (xu t), ghi c t s  ti n trên Phi u ế ứ ừ ậ ấ ộ ố ề ế

giao nh n ch ng t .ậ ứ ừ
T  phi u giao nh n ch ng t , k  toán ti n hành ghi vào b ng lũy k  ừ ế ậ ứ ừ ế ế ả ế

nh p, xu t, t n v t li u. B ng lũy k  nh p, xu t, t n NVL ậ ấ ồ ậ ệ ả ế ậ ấ ồ đư c m  ợ ở
riêng cho t ng kho và m i danh ừ ỗ đi m NVL ể đư c ghi m t dòng. ợ ộ

Vào cu i tháng, k  toán ph i t ng h p s  ti n nh p xu t trong tháng ố ế ả ổ ợ ố ề ậ ấ
và tính ra s  dố ư cu i tháng cho t ng th  NVL trên b ng lũy k  nh p, ố ừ ứ ả ế ậ
xu t, t n.ấ ồ

Khi nh n ậ đư c s  s  dợ ổ ố ư do th  kho chuy n lên, k  toán ghi ch  tiêu ủ ể ế ỉ
giá tr  vào s  s  dị ổ ố ư, sau đó đ i chi u s  li u gi a b ng lũy k   nh p ố ế ố ệ ữ ả ế ậ
xu t t n v i s  s  dấ ồ ớ ổ ố ư. S  dố ư trên b ng lũy k  ph i kh p s  ti n ả ế ả ớ ố ề đư c ợ
k  toán xác ế đ nh trên s  s  dị ổ ố ư do th  kho chuy n lên.ủ ể



IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP K  TOÁN T NG Ế Ổ
H P HÀNG T N KHOỢ Ồ

DN đư c ch n 1 trong 2 phợ ọ ương pháp k  toán t ng ế ổ
h p hàng t n kho:ợ ồ

• Phương pháp kê khai thư ng xuyên ờ

• Phương pháp ki m kê ể đ nh kị ỳ



Phương pháp kê khai thư ng xuyênờ

KN: là phương pháp theo dõi và ph n ánh thả ư ng xuyên, ờ
liên t c và có h  th ng tình hình nh p, xu t, t n kho v t ụ ệ ố ậ ấ ồ ậ
tư hàng hoá trên s  k  toán.ổ ế

Đ c ặ đi m:ể
­ Các TK hàng t n kho ồ đư c dùng ợ đ  ph n ánh s  hi n có, ể ả ố ệ

tình hình tăng, gi m c a v t tả ủ ậ ư hàng hoá .
­ Giá tr  v t tị ậ ư, hàng hoá t n kho trên s  k  toán có th  ồ ổ ế ể

xác đ nh b t k  lúc nào. ị ấ ỳ
­ Cu i k  k  toán cố ỳ ế ăn c  vào s  li u ki m kê th c t  v t ứ ố ệ ể ự ế ậ

tư, hàng hoá t n kho ồ đ i chi u v i s  li u trên s  k  toán. ố ế ớ ố ệ ổ ế



Phương pháp ki m kê ể đ nh kị ỳ

KN:
là phương pháp h ch toán cạ ăn c  vào k t qu  ki m ứ ế ả ể

kê th c t  ự ế đ  ph n ánh giá tr  t n kho cu i k  c a ể ả ị ồ ố ỳ ủ
v t tậ ư hàng hoá trên s  k  toán t ng h p và t  ổ ế ổ ợ ừ đó 
tính ra giá tr  c a v t tị ủ ậ ư hàng hoá đã xu t trong k  ấ ỳ
theo công th c:ứ

Trò 
giaù 

vaät tö 
HH 

xuaát 
trong 
kyø

=
 

Trò 
giaù 

vaät tö 
HH 

toàn 
ñaàu 
kyø

+ Trò giaù 
vaät tö 

HH 
nhaäp 
trong 
kyø

- Trò giaù 
vaät tö 
HH toàn 

cuoái 
kyø



Phương pháp ki m kê ể đ nh kị ỳ

Đ c ặ đi mể
­  Giá tr  v t tị ậ ư hàng hoá nh p kho, xu t kho  không ậ ấ

theo dõi trên các TK hàng t n kho => TK riêng  (Ví d  ồ ụ
TK 611­ Mua hàng)

­ Cu i k  ti n hành ki m kê ố ỳ ế ể đ  xác ể đ nh tr  giá v t tị ị ậ ư, 
hàng hoá xu t trong k .ấ ỳ

­ Các TK hàng t n kho ch  s  d ng   ồ ỉ ử ụ ở đ u k  và cu i ầ ỳ ố
k  ỳ đ  k t chuy n và theo dõi giá tr  v t tể ế ể ị ậ ư hàng hoá 
t n kho.ồ



V. K  TOÁN T NG H P NVL ­ CCDC Ế Ổ Ợ
THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯ NG Ờ

XUYÊN

N i dung:ộ
1. Tài kho n s  d ngả ử ụ
2. K  toán nh p VL, DCế ậ
3. K  toán xu t VL, DCế ấ
4. K  toán ki m kê VL, DCế ể
5. K  toán d  phòng gi m giá hàng t n khoế ự ả ồ



1. Tài kho n s  d ngả ử ụ

TK 152

­ Giá g c NVL nh p kho. ố ậ
­ Giá tr  NVL th a khi ki m ị ừ ể
kê;

­ Giá g c NVL xu t kho.ố ấ
­ Tr  giá NVL tr  l i ngị ả ạ ư i ờ
bán ho c ặ đư c gi m giá, ợ ả
đư c chi t kh u mua hàng ợ ế ấ
­ Tr  giá NVL thi u khi ị ế
ki m kê.ể

 SD: Giá g c NVL t n khoố ồ



1. Tài kho n s  d ngả ử ụ

TK 151 – Hàng mua đang đi đư ngờ

­ Tr  giá hàng hóa v t tị ậ ư 
đã mua đang đi trên 
đư ngờ

­Tr  giá hàng hóa, v t tị ậ ư đang 
đi đư ng ờ đã v  nh p kho.ề ậ

 SD: Tr  giá hàng hóa v t ị ậ
tư đã mua nhưng còn 
đang đi đư ng (chờ ưa v  ề
nh p kho DN)ậ
 



2. K  toán NVL nh p khoế ậ

1. K  toán NVL nh p kho do mua ngoàiế ậ
2. K  toán các trế ư ng h p nh p NVL khác.ờ ợ ậ



TH1: Khi nh p kho có hóa ậ đơn ch ng t  ứ ừ đ y ầ đ  ủ
(hàng và hóa đơn cùng v )ề

2.1. K  toán NVL nh p kho do mua ngoàiế ậ

TK 133

TK 152,153

Giá g cố

TK 111, 112,331

VAT

Giá thanh 
toán



TH1: Khi nh p kho có hóa ậ đơn ch ng t  ứ ừ đ y ầ đ  ủ
(hàng và hóa đơn cùng v )ề

2.1. K  toán NVL nh p kho do mua ngoàiế ậ

TK 133

TK 152,153

Giá g cố

TK 111, 112,331

VAT

Giá thanh 
toán



Thí d :  ụ

Mua 200 kg VLA nh p kho, chậ ưa tr  ti n, giá mua chả ề ưa có thu  ế
GTGT 2.000đ/kg, TS 10%. Chi phí v n chuy n VL v  nh p kho ậ ể ề ậ
tr  b ng TM 105.000ả ằ đ, trong đó thu  GTGT c a d ch v  v n ế ủ ị ụ ậ
chuy n 5.000ể đ

(Hóa đơn GTGT, Phi u nh p kho, Hóa ế ậ đơn v n chuy n)ậ ể

YC: L p ậ đ nh kho n và tính ị ả đơn giá g c NVL.ố

Thí dụ



Lưu ý: Phân bi t hai trệ ư ng h pờ ợ

TH1: DN tính thu  ế
GTGT theo phương 
pháp kh u trấ ừ

TH 2: DN tính thu  ế
GTGT theo phương 
pháp tr c ti p ho c ự ế ặ
NVL mua v  dùng cho ề
ho t ạ đ ng không ch u ộ ị
thu  GTGT.ế



TH2: Hàng v , hoá ề đơn chưa v  (ề ch  có PNK)ỉ  
Khi hàng v  chề ưa có HĐ => Nh p kho, lậ ưu PNK
N u trong k  HĐ v  => TH1ế ỳ ề
N u cu i k  HĐ chế ố ỳ ưa v   : K   toán ghi  s   theo giá  t m  tính  (Không ề ế ổ ạ
t m tính thu  GTGT) (1)ạ ế
Sang k  sau: Khi hoá ỳ đơn v , k  toán ề ế đi u ch nh l i theo giá th c t  (2 ề ỉ ạ ự ế
& 3)

2.1. K  toán NVL nh p kho do mua ngoàiế ậ

TK 152,153TK 331

Theo giá t m tính ạ

Giá t m tínhạ  

TK 133

Giá th c t  ự ế

(1)

(2)

(3)



TH3: Hoá đơn v , hàng chề ưa v  (ề ch  có hóa ỉ đơn) 
Khi HĐ v  => Lề ưu HĐ 
N u trong k  hàng v  => TH1 ế ỳ ề
N u ế đ n  cu i  k   mà  hàng  v n  chế ố ỳ ẫ ưa  v   :  K   toán  l y  HĐ  và ề ế ấ
h ch toán hàng mua ạ đang đi đư ng (1). ờ
Sang k  sau: Khi hàng v  ỳ ề đ n DN (2)ế

2.1. K  toán NVL nh p kho do mua ngoàiế ậ

TK 133

TK 151

Giá g cố

TK 111, 112,331

VAT

Giá thanh 
toán

TK 152,153

Giá g cố(1) (2)



2.1. K  toán NVL nh p kho do mua ngoàiế ậ

TH4: Khi mua NVL đư c hợ ư ng kho n chi t kh u ở ả ế ấ
thương m i, ạ đư c gi m giá ho c xu t hàng tr  l i ợ ả ặ ấ ả ạ
ngư i bánờ

TK 133

TK 152
Giá 
g cố

TK 111, 112,331

VAT

Giá thanh 
toán

TK 111,112,331

Giá g cố(1) Nh p NVLậ (2)



Thí dụ
SD ĐK:   TK 151   440.000  (S  lố ư ng 200kg VLC)ợ

1.Mua 200 kg VLA nh p kho chậ ưa tr  ti n, giá mua chả ề ưa có thu  GTGT ế
2.000đ/kg, TS 10%. Chi phí v n chuy n VL v  nh p kho tr  b ng ti n t m ậ ể ề ậ ả ằ ề ạ

ng 105.000ứ đ, trong đó thu  GTGT c a d ch v  v n chuy n 5.000ế ủ ị ụ ậ ể đ

2. VL mua   NV1 sai quy cách so v i H p ở ớ ợ đ ng, hai bên th a thu n:ồ ỏ ậ

­ Xu t tr  l i ngấ ả ạ ư i bán 20kgờ

­ Ngư i bán gi m giá 20% cho s  còn l i.ờ ả ố ạ

3.Mua 400 kg VLB,  chưa tr  ti n, giá mua chả ề ưa có thu  GTGT 2.500ế đ/kg, TS 
10%. Cu i tháng VL chố ưa v  nh p kho.ề ậ

4. VLC đang đi đư ng   tháng trờ ở ư c v  nh p kho ớ ề ậ đ . Chi phí v n chuy n VL ủ ậ ể
v  kho tr  b ng TM 210.000ề ả ằ đ, trong đó đã bao g m thu  GTGT 5%.ồ ế

5. Chi ti n g i ngân hàng tr  h t n  cho ngề ử ả ế ợ ư i bánờ

YC: L p ậ đ nh kho n và tính ị ả đơn giá g c NVL trong 2 trố ư ng h p:ờ ợ

a. DN tính thu  GTGT theo PP kh u tr ;ế ấ ừ

b.  DN tính thu  GTGT theo PP tr c ti p.ế ự ế 53



TH5: Hàng mua v  thi u so v i hoá ề ế ớ đơn
­ Thi u trong ế đ nh m c: coi nhị ứ ư chi phí mua hàng=> Gg c ố
­ Thi u ngoài ế đ nh m c: Tìm hi u nguyên nhân và ra quy t ị ứ ể ế

đ nh x  lý ị ử

2.1. K  toán NVL nh p kho do mua ngoàiế ậ

TK 111,112,331,… TK 152,153

TK 133(1)

T ngổ

 thanh 
toán

Gtr  th c nh p + ị ự ậ
thi u trong ế đ nh m c ị ứ

VAT trên HĐ

TK 1381
Thi u trên ế đ.m cứ

TK 1388, 334

B t b i thắ ồ ư ngờ

(1)

(2) TK 133
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Thí d :  ụ
1.Mua 1.100 kg VLA, chưa tr  ti n, giá mua chả ề ưa có thu  ế

GTGT 20.000đ/kg, TS 10%, VL v  nh p kho phát hi n ề ậ ệ
thi u 100kg chế ưa rõ lý do. 

2. VLA thi u do trách nhi m c a nhân viên áp t i hàng b t ế ệ ủ ả ắ
nhân viên này ph i b i thả ồ ư ng toàn b , ờ ộ đã thu ti n b i ề ồ
thư ng nh p qu .ờ ậ ỹ

3. DN chi TM tr  n  ngả ợ ư i bán, ờ đư c bi t do tr  trợ ế ả ư c ớ
h n nên DN ạ đư c hợ ư ng chi t kh u thanh toán 200.000ở ế ấ đ.

YC: L p ậ đ nh kho n. ị ả



Hóa đơn: 
Giá chưa VAT: 1.100kg x 20 = 22.000
VAT                                          =  2.200
T ng ST thanh toán:                 24.200ổ

Phi u nh p kho: ế ậ
   SL: 1000kg
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Thí d :  ụ
1.Mua 1.100 kg VLA, chưa tr  ti n, giá mua chả ề ưa có 

thu  GTGT 20.000ế đ/kg, TS 10%, VL v  nh p kho phát ề ậ
hi n thi u 100kg, đ nh m c hao h t cho phép là 0.5%, ệ ế ị ứ ụ
s  thi u trên đ nh m c b t nhân viên áp t i hàng ph i ố ế ị ứ ắ ả ả
b i thồ ư ng toàn b  ờ ộ

YC: L p ậ đ nh kho n, tính đ n giá g c VLị ả ơ ố



TH6: Hàng mua v  th a so v i hoá ề ừ ớ đơn

2.1. K  toán NVL nh p kho do mua ngoàiế ậ

TK 152,153
(2)Giá tr  th a nh p kho ị ừ ậ

TK 338(1,8)TK 002
(3)Giá tr  ị

th a không ừ
nh p kho ậ

TK 152,153

TK 133(1)

TK 111,112,331,…
T ng thanh ổ
toán

Giá mua chưa 
VAT

               VAT

(1) Theo HĐ



59

Thí d :  ụ
1.Mua 1.000 kg VLA, chưa tr  ti n, giá mua chả ề ưa có thu  ế

GTGT 2.000đ/kg, TS 10%, VL v  nh p kho phát hi n ề ậ ệ
th a100kg chừ ưa rõ lý do, DN nh p kho luôn s  th a. Chi ậ ố ừ
phí b c x p VL vào kho giá chố ế ưa thu  GTGT 500ế đ/kg tính 
trên s  th c nh p, thu  GTGT 5%, tr  b ng TM . ố ự ậ ế ả ằ

2. VLA th a ngừ ư i bán ờ đ  ngh  DN tr  l i, chi phí b c x p ề ị ả ạ ố ế
VL th a ngừ ư i bán ch u, DN ờ ị đ ng ý và ồ đưa vào gi  h  cho ữ ộ
ngư i bán.ờ

3. DN xu t VL th a tr  l i ngấ ừ ả ạ ư i bán và chi TM tr  h t ờ ả ế
n  ngợ ư i bán.ờ

YC: L p ậ đ nh kho n. ị ả



TH7: H ch toán tạ ăng VL, CCDC nh p kh u ậ ẩ

2.1. K  toán NVL nh p kho do mua ngoàiế ậ

111,112 331 152,153

111,112, 141,331…

Thanh toán cho 
ngư i bánờ

133.1

Giá nh p kh u  ậ ẩ

Thu  GTGT hàng nh p kh uế ậ ẩ

333(2,3)
Thu  nh p kh u, thu  TTĐB   ế ậ ẩ ế

Chi phí v n chuy n, b c x p   ậ ể ố ế

N p thu  ộ ế

         333(12)…

N p thu  ộ ế



công thức tính thuế nhập khẩu
61

Thuế 
nhập 
khẩu 
phải 
nộp

=
Số lượng 
từng mặt 

hàng thực tế 
nhập khẩu ghi 
trong tờ khai 

hải quan

x
Trị giá 

tính thuế 
trên 

từng sản 
phẩm

x
Thuế suất 
thuế nhập 
khẩu của 
từng mặt 

hàng



Công thức tính thuế tiêu thụ đặc biệt hàng 
nhập khẩu

62

Thuế TTDB 
hàng nhập 
khẩu phải 

nộp

=
Giá tính 

thuế nhập 
khẩu phải 

nộp

+
Thuế 
nhập 

khẩu phải 
nộp

x
Thuế 
suất 
thuế 
TTDB



Công thức tính thuế GTGT hàng nhập khẩu
63

Thuế 
GTGT 

của hàng 
nhập 
khẩu

=
Giá 
tính 
thuế 
nhập 
khẩu

+
Thuế 
nhập 
khẩu

+ 
Thuế 

TTDB x
Thuế 
suất 
thuế 

GTGT
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Thí d :ụ
Nh p kh u 10.000 kg VLB, giá mua  10USD/kg, t  giá  ậ ẩ ỷ
20.000đ/USD, chưa tr  ti n. Thu  su t thu  nh p kh u ả ề ế ấ ế ậ ẩ
30%, thu  su t thu  GTGT hàng nh p kh u 10%. Chi ế ấ ế ậ ẩ
phí b c x p, giám ố ế đ nh hàng hóa, l  phí h i quan tr  ị ệ ả ả
b ng ti n m t 4.300.000ằ ề ặ đ, trong đó thu  GTGT 300.000ế đ.

YC: L p Đ nh kh an và tính ậ ị ỏ đơn giá g c VL.ố



2.1. K  toán NVL nh p kho do mua ngoàiế ậ

TH8:  ng trỨ ư c ti n cho ngớ ề ư i bánờ

TK 152,153

TK 133(1)

TK 111,112…

(2) Khi nh n hàng ậ
theo ST đã  ng trứ ư cớ

331…

(1) Chi ti n  ng ề ứ
trư c cho ngớ ư i ờ
bán



Thí d : ụ
1. Chi TGNH  ng trứ ư c ti n cho ngớ ề ư i bán 100tr.ờ
2. Nh p NVL theo s  ti n ậ ố ề đã  ng trứ ư c, giá chớ ưa VAT 

150tr, VAT 15tr.
3. DN chi TM tr  h t n  cho ngả ế ợ ư i bán.ờ
YC: L p ậ đ nh kho n.ị ả



2.2. Các trư ng h p tờ ợ ăng VL, CCDC khác

67

152,153

Tăng VL, DC do đư c c p, nh n v n góp ợ ấ ậ ố
liên doanh

411

         
412

         222
Tăng VL, CCDC do nh n l i VGLDậ ạ

Tăng VL, CCDC do nh n bi u t ngậ ế ặ

         711

Tăng VL, CCDC do đánh giá l i    ạ

         621,627,641 …

Nh p l i kho do s  d ng không h tậ ạ ử ụ ế



3. K  toán ế xu t NVLấ
152,153

(1) Xu t VL, DC s  d ng cho SXKDấ ử ụ

621, 627, 641, …

(2)Xu t VL, DC ấ đưa đi góp v n liên doanhố

(3)Giá tr  VL,DC xu t kho cho mị ấ ư nợ  t m th iạ ờ

         222

         1388

(4c)VL, DC nh p kho sau gia công ậ

         154
(4a)VL xu t gia công ấ

152,153 

111,112,331 
(4b)CP gia công VL

133 

811, 711

Gía 
g cố

Giá do 
HĐLD 
đánh giá



Thí dụ
DN  k   toán  hàng  t n  kho  theo  phế ồ ương  pháp  KKTX  và   
tính VAT theo PP kh u tr .ấ ừ

 SDĐK TK 152: 400.000 (SL: 2.000kg)
1. Nh p kho NVL chậ ưa tr  ti n, SL 3.000 Kg, giá mua chả ề ưa 

có VAT 210/kg,  thu  su t 10%. Chi phí v n chuy n b c ế ấ ậ ể ố
x p  tr   b ng  TM  6.300,  VAT  c a  d ch  v   v n  chuy n ế ả ằ ủ ị ụ ậ ể
300.

2. Xu t NVL: ­ Dùng ấ tr c ti p ự ế SXSP 2.000 kg
                    ­ Dùng ph c v  bán hàng 100kg.ụ ụ
3. Xu t NVL ấ đưa đi góp v n LD s   lố ố ư ng 2.000kg, giá  tr  ợ ị

v n góp liên doanh do h i ố ộ đ ng ồ đánh giá là 150.000.
Yêu c u: L p ầ ậ đ nh kh an k  toán ị ỏ ế
Cho bi t: DN tính giá NVL xu t kho theo PP FIFOế ấ



Thí dụ
DN k   toán hàng  t n kho  theo phế ồ ương pháp KKTX và    tính 
VAT theo PP kh u tr .ấ ừ

1.  DN mua cà phê h t nh p kho, SL 300 Kg, tr  b ng ti n m t, ộ ậ ả ằ ề ặ
 giá mua 40.000đ/kg. Chi phí v n chuy n b c x p  tr  b ng ậ ể ố ế ả ằ
TM 6.600, trong đó VAT c a d ch v  v n chuy n 600.ủ ị ụ ậ ể

2. Xu t  cà  phê ấ đưa  đi  thuê  ngoài  ch   bi n,  chi  phí  thuê  ngoài ế ế
ch  bi n phát sinh bao g m: ế ế ồ

– Chi  phí  thuê  phơi  cà  phê  1.000.000đ,  thuê  rang  cà  phê 
1.500.000đ, t t c  tr  b ng TM.ấ ả ả ằ

– Chi phí v n chuy n, b c x p cà phê tr  b ng ti n t m  ng, ậ ể ố ế ả ằ ề ạ ứ
giá chưa VAT 500.000đ, VAT 50.000đ.

3. Cà phê đã ch  bi n xong nh p l i kho, s  lế ế ậ ạ ố ư ng 250kg.ợ
Yêu c u: L p ầ ậ đ nh kh an k  toán ị ỏ ế
Cho bi t: DN tính giá NVL xu t kho theo PP FIFOế ấ





Chú ý: Lo i phân b  1 l n (100%)ạ ổ ầ
            Lo i phân b  nhi u l nạ ổ ề ầ
 

K  toán xu t CCDC s  d ngế ấ ử ụ

TK 627, 641, 642TK 153
Lo i phân b  1 l nạ ổ ầ

TK 142, 242

(1a)Xu t DC lo i phân ấ ạ

b  nhi u l nổ ề ầ

(1b)Đ nh k , phân b  d n giá tr  ị ỳ ổ ầ ị
DC vào CP

TK 152

TK 1388

Phân 
b  l n ổ ầ
cu i ố
khi 
nh n ậ
GBH

Ph  li u thu h iế ệ ồ

Giá tr  b t b i ị ắ ồ
thư ngờ

(3) Giá tr  DC tính vào CP l n cu iị ầ ố



Thí dụ
73

1. Mua 10 máy vi tính nh p kho, giá mua chậ ưa thu  GTGT ế
9.000.000đ/cái, thu  GTGT 10% tr  b ng TGNH. Chi phí ế ả ằ
v n chuy n tr  b ng ti n m t 400.000ầ ể ả ằ ề ặ đ.

2.Xu t CCDC lo i phân b  100% dùng t i c a hàng, tr  giá ấ ạ ổ ạ ử ị
100.000đ

3. Xu t 10 máy vi tính mua   NV1 lo i phân b  50%, dùng ấ ở ạ ổ
t i vạ ăn phòng, k  toán d  tính phân b  2 niên ế ự ổ đ .ộ

4. Nh n gi y báo h ng 1 CCDC trậ ấ ỏ ư c ớ đây s  d ng t i ử ụ ạ
phân xư ng, thu c lo i phân b  2 l n (trong niên ở ộ ạ ổ ầ đ  ộ
trư c), tr  giá CCDC khi xu t dùng 10.000.000ớ ị ấ đ. Giá tr  ph  ị ế
li u thu h i nh p kho 100.000ệ ồ ậ đ, ph n b t ngầ ắ ư i s  d ng ờ ử ụ
b i thồ ư ng do làm h ng trờ ỏ ư c h n 300.000ớ ạ đ.

YC: L p ậ đ nh kho nị ả



4. K  toán ki m kê NVL ­ CCDCế ể

Ki m kê NVL – CCDCể :
o Th a thi u trong ừ ế đ nh m c: ghi tị ứ ăng, gi m trên TK 632ả
o Th a thi u trên ừ ế đ nh m c: Tìm nguyên nhân và x  lý theo quy t ị ứ ử ế

đ nh c a ban giám ị ủ đ cố



4. K  toán ki m kê  phát hi n thi u NVL, CCDCế ể ệ ế4. K  toán ki m kê  phát hi n thi u NVL, CCDCế ể ệ ế

75

632

         3381

(2a)VL,  CCDC  phát  hi n  th a  khi ệ ừ
ki m kê,  chể ưa rõ lý do

(2b)Căn c  QĐ x  lýứ ử

         152, 153

         152, 153

         1381

(2a)VL, CCDC phát hi n thi u, ệ ế
 chưa rõ lý do (2b)Căn c  QĐ x  lýứ ử

         632

         111, 1388, 334

(1)VL, CCDC phát hi n thi u trong ệ ế đ nh m c cho phépị ứ

          711, 3388

(1)VL, CCDC th a trong ừ đ nh m cị ứ

K  toán ki m kê  phát hi n th a NVL, CCDCế ể ệ ừK  toán ki m kê  phát hi n th a NVL, CCDCế ể ệ ừ



76

Thí dụ
DN k  toán hàng t n kho theo phế ồ ương pháp KKTX và  tính VAT theo 

PP kh u tr .ấ ừ
 SDĐK TK 152: 200.000 (SL: 1.000kg)
1. Nh p  kho  NVL  chậ ưa  tr   ti n,  SL  3.000  Kg,  giá  mua  chả ề ưa  có 

VAT  210/kg,  thu   su t  10%.  Chi  phí  v n  chuy n  b c  x p  tr  ế ấ ậ ể ố ế ả
b ng TM 6.300, VAT c a d ch v  v n chuy n 300.ằ ủ ị ụ ậ ể

2. Xu t NVL: ­ Dùng SXSP 3.000 kgấ
                    ­ Dùng ph c v  bán hàng 500kg.ụ ụ
3. Ki m kê phát hi n VL thi u 100kg, trong ể ệ ế đó thi u trong ế đ nh m c ị ứ

10kg, s  còn l i chố ạ ưa rõ lý do.
4. QĐ x  lý VL thi u: b t th  kho b i thử ế ắ ủ ồ ư ng 50%, tính vào chi phí ờ

kinh doanh 50%.
Yêu c u: 1. L p ầ ậ đ nh kh an k  toán ị ỏ ế
Cho bi t: DN tính giá NVL xu t kho theo ế ấ PP bình quân gia quy n.ề



VI. KẾ TOÁN NVL – CCDC THEO PHƯƠNG 
PHÁP KiỂM KÊ ĐỊNH KỲ
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VI. KẾ TOÁN NVL – CCDC THEO PHƯƠNG 
PHÁP KiỂM KÊ ĐỊNH KỲ78

TK 151,152,153 TK 611 TK111,112, 331…

(1) K t chuy n tr  giá ế ể ị
VL,DC t n đ u kồ ầ ỳ

(3) Chi t kh u th ng m i, ế ấ ươ ạ
gi m giá, …ả

    TK 151,152,153

TK 111,112, 331…

TK 1331

TK 1331

TK 621..

(2) Tr  giá VL,DC mua phát ị
sinh trong k  ỳ

(4) K t chuy n tr  giá VL,DC ế ể ị
t n cu i kồ ố ỳ

(5) T ng giá  tr   VL,DC xu t  ổ ị ấ
trong kỳ
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Tài  li u  v   VL  A    và  DC  B  t i  m t  DN  nhệ ề ạ ộ ư  sau:  (ĐVT: 
1.000 đ)

o Tình  hình  đ u  k :  VL  A  t n  kho  100.000, ầ ỳ ồ đang  đi  trên 
đư ng 80.000, DC B t n kho 60.000.ờ ồ

o Tình hình trong k : ỳ
o 1.  Mua  VL  A  nh p  kho  theo  giá  chậ ưa  có  thu   GTGT: ế

280.000, thu  GTGT 28.000 tr  b ng TGNH.ế ả ằ
o 2.Mua  VL  A  theo  giá  chưa  có  thu   GTGT:  90.000,  thu  ế ế

GTGT 9.000 chưa tr  ti n, hàng chả ề ưa v  nhâp kho .ề
o 3.  Cu i k ,  ki m  kê  VL  A  t n  kho  50.000, ố ỳ ể ồ đang  đi  đư ng ờ

110.000, DC B t n kho 20.000.ồ
o Cho bi t VL xu t dùng SXSP, DC xu t dùng bán hàng.ế ấ ấ

Yêu c u: Đ nh kho n k  toán nghi p v  kinh t  phát sinh ầ ị ả ế ệ ụ ế
theo phương pháp KKĐK, DN n p thu  theo phộ ế ương pháp 
kh u tr .ấ ừ

Thí d  8 ụ



 1. Khái ni m và ý nghĩa ệ
• ­ D  phòng gi m giá HTK  là vi c  tính vào chi phí nự ả ệ ăm nay 

ph n giá tr  c a HTK có kh  nầ ị ủ ả ăng b  gi m giá trong nị ả ăm sau. 
• ­ Vi c l p d  phòng gi m giá hàng t n kho nh m ph n ánh ệ ậ ự ả ồ ằ ả

đúng giá tr  th c t  thu n túy c a hàng t n kho => ị ự ế ầ ủ ồ đưa ra m t ộ
hình  nh trung th c v  tài s n c a doanh nghi p khi l p báo ả ự ề ả ủ ệ ậ
cáo tài chính lúc cu i nố ăm.

VII. K  TOÁN D  PHÒNG GI M GIÁ Ế Ự Ả
HÀNG T N KHOỒ



L p d  phòng gi m giá hàng t n kho ậ ự ả ồ

Nguyên t c l pắ ậ
1. Đ i tố ư ng l p d  phòng là các lo i HTK mà giá g c cao hợ ậ ự ạ ố ơn giá 

tr  thu n có th  th c hi n ị ầ ể ự ệ đư c và ợ đ m b o ả ả đi u ki n sau:ề ệ
 Có hóa đơn, ch ng t  h p pháp ch ng minh giá v n hàng ứ ừ ợ ứ ố

t n kho.ồ
 Là nh ng v t tữ ậ ư hàng hóa thu c quy n s  h u c a DN t n ộ ề ở ữ ủ ồ

kho t i th i ạ ờ đi m l p BCTC.ể ậ



L p d  phòng gi m giá hàng t n kho ậ ự ả ồ

Nguyên t c l pắ ậ

2. Trư ng h p NVL b  gi m giá nhờ ợ ị ả ưng giá bán s n ph m ả ẩ đư c ợ
s n xu t t  NVL này không b  gi m giá thì ả ấ ừ ị ả KHÔNG đư c trích ợ
l p d  phòng.ậ ự

3. Khi l p d  phòng c n ph i xem xét m c ậ ự ầ ả ụ đích d  tr  c a hàng ự ữ ủ
t n khoồ

4. L p d  phòng ho c hoàn nh p d  phòng cho nậ ự ặ ậ ự ăm ti p theo ế
b ng s  chênh l ch, vào cu i niên ằ ố ệ ố đ  k  toán.ộ ế



L p d  phòng gi m giá hàng t n kho ậ ự ả ồ

 Giá tr  thu n có th  thị ầ ể ưc hi n ệ đư c c a hàng t n kho là giá bán ợ ủ ồ
(ư c tính) c a hàng t n kho tr  (­) chi phí ớ ủ ồ ừ ư c tính ớ đ  hoàn thành ể
s n ph m và chi phí ả ẩ ư c tính tiêu th .ớ ụ
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K  toán d  phòng gi m giá hàng t n khoế ự ả ồ  

TK 159

­  Hoàn  nh p  d   phòng ậ ự
gi m giá hàng t n khoả ồ

­  Trích  l p  d   phòng ậ ự
gi m giá hàng t n khoả ồ

 SD: Kho n d  phòng gi m ả ự ả
giá hàng t n kho cu i k .ồ ố ỳ



Sơ đ  k  toán ồ ế
l p d  phòng gi m giá hàng t n khoậ ự ả ồ

(1)Cu i niên ố đ  N, k  toán l p d  phòng gi m giá hàng ộ ế ậ ự ả
t n khoồ

(2a)Cu i niên ố đ  N +1, ộ Trích b  sung d  phòng gi m giá ổ ự ả
HTK

(2b)Cu i niên ố đ  N + 1, ộ Hoàn nh p d  phòng gi m giá HTKậ ự ả

TK 159 TK 632

Trích b  sung: ổ S  DP ph i l p nố ả ậ ăm nay > s  DP ố đã l p nậ ăm trư cớ
Hoàn nh p d  phòngậ ự : S  DP ph i l p nố ả ậ ăm nay < s  DP ố đã l p nậ ăm trư cớ



Thí dụ

Ngày 31/12/N:
SDCK: TK 156: 100 ; TK 159: 10
Ư c tính: Giá bán c a HH là 70, chi phí tiêu th  10; Giá tr  ớ ủ ụ ị

thu n có th  th c hi n ầ ể ự ệ đư c: ……ợ
S  d  phòng ph i l p nố ự ả ậ ăm nay: 

…………………………………..
S  d  phòng ố ự đã l p nậ ăm trư c: ớ

……………………………………
 s  d  phòng ph i l p thêm: ố ự ả ậ

………………………………………
Đ nh Ị

kho n……………………………………………………………ả
…………………………



Thí dụ

Ti p theo thí d  trên:ế ụ
Ngày 31/12/N+1:
SDCK: TK 156: 400 ; TK 159: 40
Ư c tính: Giá bán c a HH là 420, chi phí tiêu th  50; Giá tr  ớ ủ ụ ị

thu n có th  th c hi n ầ ể ự ệ đư c: ……………………………ợ
S  d  phòng ph i l p nố ự ả ậ ăm nay: 

…………………………………….
S  d  phòng ố ự đã l p nậ ăm trư c: ớ

……………………………………..
 s  d  phòng ố ự đư c hoàn nh p:  ợ ậ

…………………………………
Đ nh kho n: ị ả

……………………………………………………………………
…………….



VIII. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BCTC

1. B ng cân ả đ i k  toánố ế
2. Báo cáo k t qu  ho t ế ả ạ đ ng kinh doanhộ
3. Thuy t minh BCTCế



1. B ng cân ả đ i k  toánố ế

Tr  giá HTK ị đư c trình bày trên B ng cân ợ ả đ i k  toán ố ế
trong ph n A  ­ Tài s n ng n h n. ầ ả ắ ạ

TAØI SAÛN MA
Õ 
SOÁ

THUYEÁ
T MINH

A. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN
IV. HAØNG TOÀN KHO 140 V.04

1. Haøng toàn kho 141

2. Döï phoøng giaûm giaù haøng 
toàn kho

149



2. Báo cáo k t qu  ho t ế ả ạ đ ng kinh doanhộ  

Tr  giá hàng hóa xu t bán, kho n l p d  phòng gi m giá ị ấ ả ậ ự ả
hàng t n kho, hao h t m t mát hàng t n kho là m t ồ ụ ấ ồ ộ
ph n giá v n hàng bán trong k , ầ ố ỳ đư c trình bày trên ợ
BCKQKD như sau:

CHÆ TIEÂU MAÕ 
SOÁ

THUYEÁT 
MINH

…

4. GIAÙ VOÁN HAØNG BAÙN 11 V.28

…



3. Thuy t minh BCTCế  

Thông tin về HTK và Giá vốn hàng bán được trình 
bày trong Bản thuyết minh BCTC ở các mục IV, V, VI 
như sau:

IV. Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp:
…
2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; 
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.



3. Thuy t minh BCTCế  

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày 
trong Bảng cân đối kế toán 

Giá gốc từng loại HTK và tổng số
Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố 

đảm bảo các khoản nợ phải trả:……....
Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong 

năm:.…...
Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc 

hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:….



3. Thuy t minh BCTC ế

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày 
trong Bảng cân đối kế toán 

04- Hàng tồn kho Cuối năm Đầu năm

- Hàng mua đang đi đường

- Nguyên liệu, vật liệu 

- Công cụ, dụng cụ 

- Chi phí SX, KD dở dang

- Thành phẩm 

- Hàng hóa 

- Hàng gửi đi bán

- Hàng hoá kho bảo thuế

-Hàng hoá bất động sản

-Cộng giá gốc hàng tồn kho  

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



3. Thuy t minh BCTC ế

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày 
trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh                   
                 28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11) Năm nay Năm trước

- Giá vốn của hàng hóa đã bán

- Giá vốn của thành phẩm đã bán

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của 
BĐS đầu tư đã bán

- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư

- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

...

...

...

...

...

 (...)

...

...

...

...

...

...

...

 (...)

...

...

                                         Cộng ... ...
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